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PHỤ BIỂU 4. ĐƠN VỊ: TX NGHI SƠN
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở 
TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Năm sinh
	Số Căn cước công dân
	Địa chỉ
	Nhu cầu
nhà ở

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thôn/bản/TDP
	Xã/phường/thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng

	1
	Nguyễn Thị Khả
	1944
	38144001249
	TDP3
	Hải An
	
	1

	II
	Số hộ nghèo

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng Bảo trợ XH, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, khuyết tật, đơn thân)

	2
	Lê Thị Trân
	1954
	038154019594
	Dự quần 1
	Xuân Lâm
	1
	

	3
	Nguyễn Thị Châu
	1979
	038179005311
	Dự quần 1
	Xuân Lâm
	
	1

	4
	Nguyễn Thị Loan
	1980
	038180004051
	Dự quần
	Xuân Lâm
	1
	

	5
	Đậu Văn Đáng
	1955
	038055010408
	Khoa Trường
	Tùng Lâm
	
	1

	6
	Nguyễn Trọng Cường
	1987
	38087000609
	Thôn 15
	Ngọc Lĩnh
	1
	

	7
	Nguyễn Thị Nho
	1962
	038162023203
	Bắc Sơn
	Nghi Sơn
	1
	

	8
	Dương Thị Ánh
	1996
	038196018549
	Trung Sơn
	Nghi Sơn
	1
	

	9
	Lê Ngọc Mận
	1968
	038068032888
	Thôn 6
	Tân Trường
	
	1

	10
	Đỗ Thị Nhàn
	1977
	038177018339
	Thôn 8
	Tân Trường
	1
	

	11
	Nguyễn Thị Lành
	1941
	038141006299
	Giảng Tín
	Trúc Lâm
	
	1

	12
	Lê Thị Đào
	1944
	038146002005
	Văn Nhân
	Hải Nhân
	
	1

	13
	Nguyễn Thị Nụ
	1939
	038139005799
	Bắc Sơn
	Hải Nhân
	1
	

	14
	Nguyễn Thị Lý
	1989
	038189011374
	Phú Quang
	Nguyên Bình
	1
	

	15
	Trần Quốc Chinh
	1945
	040045000267
	Trường an
	Trường Lâm
	1
	

	16
	Nguyễn Thị Mỡ
	1950
	038150012496
	Trường Cát
	Trường Lâm
	1
	

	17
	Trần Thị Hồng
	1942
	38142010500
	Bình Minh
	Trường Lâm
	1
	

	18
	Lê Thế Thảo
	1983
	038083038927
	Hồng Phong
	Định hải
	1
	

	19
	Nguyễn Văn Thanh
	1950
	038050020509
	Kiêm Sơn
	Các Sơn
	
	1

	20
	Phan Văn Trung
	1987
	038087048669
	Xuân Thắng
	Anh Sơn
	1
	

	2.
	[bookmark: _GoBack]Hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

	21
	Vi Thị Xăng
	1955
	038155017794
	Đồng Lách
	Tân Trường
	1
	

	3.
	Hộ nghèo dân tộc thiểu số

	4.
	Hộ nghèo còn lại

	22
	Lê Thị Mai
	1954
	38169012697
	Thôn 9
	Ngọc Lĩnh
	
	1

	23
	Lê Thị Gián
	1973
	038173009896
	Đại Thắng
	Hải Lĩnh
	
	1

	24
	Nguyễn Thị Mai
	1964
	038164021357
	Thôn 13
	Tân Trường
	1
	

	25
	Nguyễn Văn Cường
	1982
	038082017773
	Quang Minh
	Hải Thanh
	1
	

	26
	Hoàng Đức Hạnh
	1952
	038052012989
	Thanh Nam
	Hải Thanh
	
	1

	27
	Nguyễn Thị Toán
	1946
	038146008070
	Thanh Xuyên
	Hải Thanh
	
	1

	28
	Nguyễn Văn Hân
	1945
	038045001501
	An Cư
	Anh Sơn
	
	1

	29
	Phạm Thị Thuyết
	1975
	038175010857
	Hòa lâm
	Trường Lâm
	1
	

	30
	Nguyễn Thị Lợi
	1958
	038158011794
	Hồng Quang
	Định Hải
	
	1

	31
	Bùi Thị Toàn
	1955
	038155021693
	Hồng Kỳ
	Định Hải
	
	1

	32
	Lê Thị Tự
	1955
	038155021706
	Kiêm Sơn
	Các Sơn
	
	1

	III
	Số hộ có khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ cận nghèo

	33
	Mai Thị Sử
	1959
	38159006418
	Nam Sơn
	Nghi Sơn
	
	1

	34
	Lê Thị Hồng
	1964
	38164021768
	Thôn 10
	Ngọc Lĩnh
	1
	

	35
	Lê Thị Hào
	1946
	3814600888
	Thôn 10
	Ngọc Lĩnh
	
	1

	36
	Lê Văn Ân
	1947
	38047001850
	Thôn 14
	Ngọc Lĩnh
	1
	

	37
	Lê Thị Thặm
	1962
	38164021388
	Thôn 9
	Ngọc Lĩnh
	
	1

	38
	Lê Thị Lan
	1984
	038184007853
	Tây Sơn
	Hải Lĩnh
	1
	

	39
	Nguyễn Thị Trang
	1988
	038188037462
	Hồng Phong
	Hải Lĩnh
	1
	

	40
	Cao Thị Vị
	1960
	038160009021
	Sơn Hải
	Ninh Hải
	1
	

	41
	Hoàng Thị Lài
	1960
	038160004364
	Đại Tiến
	Ninh Hải
	1
	

	42
	Đào Hưng Yên
	1958
	038058024694
	Cổ Trinh
	Anh Sơn
	
	1

	43
	Mai Thị Hương
	1979
	038179028696
	Thành Công
	Nguyên Bình
	1
	

	44
	Lê Thị Tơ
	1954
	038154021798
	Lạn
	Các Sơn
	
	1

	45
	Nguyễn Thị Bảo
	1947
	038147003684
	Đông
	Các Sơn
	
	1

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	46
	Hồ Chí Bình
	1964
	038064003495
	Liên Hưng
	Hải Bình
	
	1

	47
	Lê Thị Danh
	1958
	038158024872
	Nam Hải
	Hải Bình
	1
	

	48
	Lê Văn Minh
	1932
	38032000411
	Thôn 11
	Ngọc Lĩnh
	1
	

	49
	Mai Đình Thạo
	1948
	038048009169
	Hà Nam
	Hải Hà
	
	1

	50
	Nguyễn Đình Hưởng
	1946
	038046004750
	Sơn Trà
	Trúc Lâm
	
	1

	51
	Phạm Viết Vượng
	1957
	03805701383
	Liên Hải
	Hải Châu
	
	1

	52
	Đậu Văn Lương
	1959
	038059021248
	Đông Thắng
	Hải Châu
	
	1

	53
	Vũ Trọng Nghị
	1934
	038034004128
	Quyết Thắng
	Nguyên Bình
	
	1

	3.
	Hộ có thành viên là đối tượng Bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	54
	Lê Thị Hợi
	1954
	038154009524
	Thanh  Cao
	Hải Ninh
	
	1

	55
	Nguyễn Thị Trâm
	1939
	038139005539
	Sơn Thắng
	Nguyên Bình
	
	1

	56
	Nguyễn Duy Yên
	1968
	38068034685
	Trung Sơn
	Thanh Sơn
	
	1

	4.
	Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	57
	Trương Thị  Biên
	1960
	038160000960
	Vạn Xuân Thành
	Xuân Lâm
	1
	

	58
	Lê Thị Vượng
	1932
	38132000638
	Thôn 9
	Ngọc Lĩnh
	1
	

	59
	Lê Văn Lý
	1921
	038021000016
	Nam Sơn
	Xã Phú Sơn
	1
	

	60
	Mai Thị Hằng
	1951
	38151002882
	Hà Đông
	Xã Hải Hà
	
	1

	61
	Cao Thị Dung
	1985
	038185021005
	Bắc Yến
	Hải Yến
	1
	

	62
	Lê Thị Hà
	1951
	038151010320
	Lạn
	Các Sơn
	
	1



